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          I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

Như chúng ta đã biết việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất ở bậc học mầm non, nó góp phần đắc lực cho việc thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục mầm non, hình thành cho trẻ những biểu tượng ban đầu về ngôn ngữ Tiếng Việt. Những gì trẻ tự học được ở bậc học mầm non đó chính là những phương tiện làm hành trang để trẻ bước vào lớp 1.
Trong cuộc sống, chúng ta đều phải sử dụng ngôn ngữ để nhận thức thế giới, giao tiếp với mọi người; tư duy, phát triển ngôn ngữ là phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Trẻ mầm non bắt đầu học ngôn ngữ mà chủ yếu là hình thành và phát triển kỹ năng nghe, hiểu, nói. Trẻ từ 5 đến 6 tuổi đã có thể sử dụng thông thạo tiếng mẹ đẻ để giao tiếp. Khả năng ngôn ngữ liên quan chặt chẽ đến sự phát triển trí tuệ và những trải nghiệm của trẻ, trẻ có thể dùng ngôn ngữ để thể hiện các mối quan hệ qua lại nhiều mặt của các sự vật, hiện tượng trong cuộc sống mà trẻ nhận thức được. Vốn từ của trẻ ở giai đoạn này cũng khá phong phú, trẻ đã hiểu được số từ khái quát, biết sử dụng một số từ ghép gợi cảm và từ có nghĩa đối lập. Lời nói của trẻ đã có sự biểu cảm, trẻ biết sử dụng ngữ điệu, cách nói so sánh để diễn đạt thu hút sự chú ý của mọi người. 

Ở lứa tuổi này trẻ rất thích sử dụng những từ mới được biết hoặc từ do trẻ tự nghĩ ra. Trẻ đưa chúng và các hoạt động ngôn ngữ sáng tạo như khi kể chuyện, đóng kịch hay chơi trò chơi đóng vai. Ngôn ngữ của trẻ được phát triển dần theo lứa tuổi, điều đó sẽ giúp trẻ không chỉ tìm hiểu những hiện tượng, sự vật gần gũi xung quanh mà còn có thể tìm hiểu cả những sự vật không xuất hiện trực tiếp trước mắt trẻ, những sự việc xảy ra trong quá khứ và tương lai. Trẻ hiểu được những lời giải thích, gợi ý của người lớn; chính vì vậy ngôn ngữ là công cụ, là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất giúp trẻ hoạt động vui chơi, trao đổi những ý nghĩ, giao lưu tình cảm trong khi chơi, phát triển khả năng tư duy và trí tưởng tượng của trẻ. Ngôn ngữ có vai trò rất lớn, là phương tiện để trẻ lĩnh hội nền văn hoá dân tộc, để giao lưu với những người xung quanh, để tư duy tiếp thu khoa học và bồi bổ tâm hồn, giúp hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Ngôn ngữ là phương tiện phát triển tình cảm đạo đức thẩm mĩ. Những câu hát ru, những lời nói âu yếm sẽ đem đến cho trẻ những cảm giác bình yên, sự vui mừng hơn hở, những tiếng ầu ơ, những lời mẹ nói chuyện với trẻ là sự giao lưu cảm súc, giúp trẻ cảm nhận được sự yêu thương, trìu mến sẽ giúp hình thành ở trẻ những cảm xúc tích cực.
Khi giao tiếp với người lớn, trẻ nhận được những sắc thái tình cảm khác nhau. 
Qua nét mặt, giọng nói, ngữ điệu ngữ nghĩa chứa đựng trong các từ, các câu nói, dần dần, trẻ cũng biết thể hiện những cảm xúc khác nhau của mình.

Trong quá trình giao tiếp người lớn luôn hướng dẫn uốn nắn hành vi của trẻ bằng lời nói, nét mặt, nụ cười, giúp cho trẻ có thể nhận ra được hành vi của mình là đúng hay sai, bằng cách đó trẻ dần dần hình thành những thói quen tốt và học được những cách cư xử đúng đắn. 
Đồng thời thông qua ngôn ngữ trẻ nhận thức được những cái hay, cái đẹp trong cuộc sống xung quanh. Điều đó giúp trẻ có nhiều ấn tượng đẹp và tâm hồn trẻ càng thêm phong phú. Trẻ biết yêu quý và có ý thức giữ gìn những cái hay, cái đẹp trong cuộc sống. 
Để phát triển ngôn ngữ cho trẻ, đặc biệt là trẻ em vùng dân tộc thiểu số thường rất nhút nhát không muốn tham gia vào các hoạt động tập thể, tránh giao tiếp, hầu hết trẻ chỉ nghe và nói tiếng mẹ đẻ. Để trẻ lĩnh hội được những kiến thức này thật vô cùng khó khăn. Trách nhiệm này đòi hỏi người giáo viên phải có nhiệt huyết, trình độ chuyên môn vững vàng, suy nghĩ tìm tòi các biện pháp phù hợp để tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ tham gia vào các hoạt động, tuyên truyền cho các bậc phụ huynh động viên con em tham gia tích cực vào lớp học hai buổi trên ngày giúp trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động tập thể. Từ đó vốn từ của trẻ được mở rộng, trẻ diễn đạt ngôn ngữ một cách mạch lạc rõ ràng có trình tự.

Hơn nữa là một giáo viên trực tiếp đứng lớp trong năm học vừa qua tôi luôn tìm tòi áp dụng mọi hình thức đổi mới và nâng cao phương pháp dạy trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ. Đặc biệt là trong môn học làm quen với văn học, bởi vì môn học này có vai trò rất quan trọng, nó là một phương tiện hỗ trợ đắc lực cho quá trình phát triển ngôn ngữ trẻ. Thông qua hoạt động văn học giúp trẻ nhận thức được thế giới xung quanh.  Ngoài ra hoạt động văn học còn mang tính nghệ thuật cao, qua ngữ điệu giúp trẻ cảm nhận được cái hay,cái đẹp trong tiếng mẹ đẻ, những hành vi đẹp trong cuộc sống ,từ đó trẻ biết sử dụng những ngữ điệu của mình để thể hiện tình cảm. Ngoài ra văn học còn giúp phát triển trí nhớ, tư duy cho trẻ 5-6  tuổi, và là công cụ giúp trẻ nói lên nhưng suy nghĩ cảm nhận của mình về nhân vật trong chuyện. Không riêng gì môn làm quen văn học tất cả các môn học, các hoạt động tại trường mầm non cũng giúp trẻ hoàn thiện vốn từ và phát triển ngôn ngữ cho trẻ khi được tự mình khám phá, trải nghiệm cùng bạn bè.
Nắm được ý nghĩa và tầm quan trọng của sự phát triển ngôn ngữ trẻ, tôi đã nhận thức được rằng mình cần phải tìm tòi đưa ra được những nội dung phương pháp và hình thức dạy đổi mới để kích thích sự hứng thú, say mê của  trẻ vào các hoạt động, nhất là hoạt động học nhằm khuyến khích trẻ nói nhiều, đọc nhiều. Nâng cao hiệu quả phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
Đó cũng chính là lý do tôi chọn đề tài: “Một số giải pháp tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số trong trường mầm non tại trường Mẫu giáo Hoa Cúc”, nhằm tìm ra những nội dung, phương pháp đổi mới  để trẻ có thể sử dụng tiếng Việt một cách thành thạo trong giao tiếp. Đó cũng là một yêu cầu cấp bách trong việc thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục mầm non. 
2.  MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI
a. Mục tiêu của đề tài:

Mục đích của tôi khi nghiên cứu đề tài này là nhằm phát triển vốn từ, ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ là phát triển khả năng nghe hiểu ngôn ngữ, khả năng trình bày logic, có trình tự, chính xác, đúng ngữ pháp và rèn kỹ năng nghe, đọc, nói cho trẻ 5-6 tuổi dân tộc thiểu số tại điểm trường Buôn Trang. 
Tìm ra những giải pháp tốt nhất để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ một cách tốt nhất.

Sử dụng một số biện pháp, giải pháp giúp cho học sinh 5-6 tuổi phát triển ngôn ngữ trong các hoạt động phải đảm bảo tính khoa học và thực tiễn.
b. Nhiệm vụ của đề tài:

Tìm hiểu thực trạng về phát triển ngôn ngữ vá các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi dân tộc thiểu số tại điểm trường Buôn Trang - trường Mẫu giáo Hoa Cúc.
Khái quát lý luận và thực tiễn việc phát triển ngôn ngữ vá các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi dân tộc thiểu số tại điểm trường Buôn Trang - trường Mẫu giáo Hoa Cúc.

Đề xuất một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi dân tộc thiểu số tại điểm trường Buôn Trang - trường Mẫu giáo Hoa Cúc.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU

a. Đối tượng nghiên cứu:
Trẻ 5 - 6 tuổi, phân hiệu Buôn Trang - Trường Mẫu giáo Hoa Cúc.
b. Khách thể nghiên cứu:

Quá trình rèn luyện kỹ năng sử dụng, phát triển ngôn ngữ của trẻ 5-6 tuổi vùng dân tộc thiểu số tại điểm trường Buôn Trang thông qua các hoạt động tại trường.
Hình thành, phát triển và làm giàu vốn từ, nâng cao khả năng hiểu nghĩa của từ, củng cố và tích cực hoá vốn từ cho trẻ, giúp trẻ biết vận dụng phù hợp vốn từ đó trong hoạt động giao tiếp. 

4.  GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI
Giới hạn của đề tài: Nghiêm cứu thực trạng và đề xuất một số biện pháp mới giúp trẻ 5-6 tuổi vùng dân tộc thiểu số phát triển ngôn ngữ.
Phạm vi, không gian và thời gian nghiên cứu: Đề tài được tiến hành trong  một năm học, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022; tại lớp lá 3 với 18 trẻ vùng dân tộc thiểu số - điểm lẻ Buôn trang trường Mẫu giáo Hoa Cúc.
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Trước hết bản thân phải nhận định được tình hình chung của đối tượng nghiên cứu, sau đó ứng dụng tìm ra các phương pháp như:  
- Phương pháp đọc hiểu, phân tích, thu thập tài liệu về vấn đề nghiên cứu, nắm bắt về lý luận phát triển ngôn ngữ, đặc điểm tâm sinh lý của trẻ 5 – 6 tuổi
- Khảo sát giáo viên về nhận thức, năm bắt tâm sinh lý, tổ chức các hoạt động tại điểm lẻ Buôn Trang.
- Sử dụng phương pháp quan sát, tổ chức hoạt động

- Tổng hợp, thu thập xử lý số liệu.
II. PHẦN NỘI DUNG
1 . CƠ SỞ LÝ LUẬN

a. Khái niệm về ngôn ngữ:

Phát triển ngôn ngữ là nhiệm vụ quan trọng nhất trong các nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non. Rèn luyện khả năng nói mạch lạc cho trẻ tức là giúp trẻ sử dụng ngôn ngữ giao tiếp một cách hoàn chỉnh, lưu loát. Sự phát triển ngôn ngữ không tách rời với việc phát triển các nhiệm vụ khác của phát triển lời nói: giáo dục chuẩn mực âm thanh lời nói, làm giàu và tích cực hóa vốn từ, hình thành cấu trúc ngữ pháp.

 
Có nhiều quan niệm về ngôn ngữ. Tuy nhiên, ngôn ngữ được coi là mạch lạc khi có đủ những yếu tố sau: 

- Lời nói phải có chủ đề và thể hiện tập trung chủ đề đó.

- Chủ đề phải được triển khai logic. 
- Lời nói phải có bố cục rõ ràng. 

- Có dùng các phép liên kết một cách hợp lý. 
- Có sắc thái biểu cảm trong lời nói. 

Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ là phát triển khả năng nghe, hiểu ngôn ngữ, khả năng trình bày có logic, trình tự, chính xác, đúng ngữ pháp và có hình ảnh một nội dung nhất định. 

b. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ 5 - 6 tuổi:
Sự phát triển ngôn ngữ gắn liền với sự mở rộng giao lưu của trẻ đối với 
thế giới xung quanh, với con người, với đồ vật và thiên nhiên. Việc mở rộng 
phạm vi tiếp xúc và các mối quan hệ xã hội giúp cho khả năng tri giác của trẻ 
nhanh nhạy hơn. Khả năng nhận thức và ngôn ngữ của trẻ ở giai đoạn 5 – 6
tuổi này có những bước tiến mới đáng kể. 

Ở thời kì này, trẻ hoàn thiện dần về mặt ngữ âm, các phụ âm đầu, âm cuối, âm đệm, thanh điệu dần được định vị. Trẻ phát âm tốt hơn, ít ê, a, ậm ừ hơn so với thời kì trước. Đặc biệt, đã xuất hiện ở lời nói của trẻ những khái quát, kết luận đơn giản một cách mạch lạc, song một số trẻ vẫn phát âm sai thanh ngã, âm đệm và âm cuối. Trẻ từ 5 – 6, tuổi khả năng nhận thức vốn từ tăng lên một cách đáng kể. 
Theo nghiên cứu của yy. Y pratuxevich: 5 tuổi trẻ có 1900 từ và 6 tuổi là 2.500 từ. Với sự nghiên cứu của Nguyễn Xuân Khoa về ngôn ngữ của trẻ nội thành thì vốn từ của trẻ là: 5 tuổi từ 1900 từ đến 2000 từ và 6 tuổi trẻ có từ 
2500 từ đến 2600 từ. Trẻ học từ mới nhanh hơn, phát âm các từ tốt hơn so với 
các giai đoạn lứa tuổi trước. Chính vì lẽ đó mà vốn từ của trẻ ở giai đoạn này 
phong phú, bao gồm nhiều từ loại. Số lượng các từ loại: danh từ, tính từ, đại 
từ, trạng từ được tăng lên một cách đáng kể, trẻ hiểu được ý nghĩa của nhiều 
từ loại khác nhau và biết sử dụng chúng để thể hiện mối liên hệ đa dạng giữa 
các sự vật và hiện tượng về thơi gian, định hướng không gian, số lượng, nguyên nhân và kết quả. Trẻ có khả năng tri giác âm thanh nhanh nhạy và khả năng phát âm mềm dẻo tự nhiên. Trẻ ham học hỏi, thích tìm hiểu về xã hội và tự nhiên. Trẻ chủ động giao tiếp ngôn ngữ với những người xung quanh và hay đặt các câu hỏi như: “Như thế nào?”; “Làm gì?”; “Bao giờ?”; “Tại sao?”… 

Những câu hỏi, câu trả lời hay những câu nói của trẻ ngày càng được 
hoàn thiện hơn. Số lượng các câu nói đúng ngữ pháp cũng được tăng lên một 
cách rõ rệt, các thành phần trong câu nói được phát triển. Bởi trẻ biết lắng nghe các câu trả lời, câu nói của người khác. Đặc biệt, ở lứa tuổi này trẻ thích tham gia, hòa nhập với tập thể. Trẻ hứng thú đặc biệt với việc rèn luyện những kĩ năng vận động mới học được và sử dụng những kĩ năng đó để hoạt động, di chuyển. Trẻ biết sử dụng vốn ngôn ngữ của mình để tham gia vào các trò chơi cùng bạn bè, cô giáo một cách say sưa, nhiệt tình và giao tiếp khéo léo hơn. Trẻ có thể diễn tả những hành động phức tạp và hăng hái kể về những điều xảy ra với nó. 

Khả năng tiếp thu và sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp hằng ngày của trẻ ngày càng tốt hơn. Trẻ rất thích tưởng tượng, chúng đã biết yêu cái thiện, ghét cái ác. Chính vì vậy, trẻ rất thích nghe những câu chuyện về động vật dễ thương, thiện ác phân minh, kết thúc có hậu. Trẻ không những tự mình xây dựng cốt truyện mà còn có thể thuật lại những câu chuyện nó đã nghe người khác kể. 

Ngôn ngữ của trẻ mang tính chất hoàn cảnh, tình huống nghĩa là ngôn ngữ của trẻ gắn liền với sự vật, hoàn cảnh, con người, hiện tượng đang xảy ra trước mắt trẻ. Cuối 5 tuổi, ngôn ngữ của trẻ đã bắt đầu biết nối kết giữa tình huống hiện tại với quá khứ thành một "văn cảnh".
Vốn từ của trẻ tăng lên không chỉ số lượng từ mà điều quan trọng là lĩnh hội được các cấu trúc ngữ pháp đơn giản.

Đã hình thành những cảm xúc ngôn ngữ qua giọng nói, ngữ điệu, âm tiết... Tuy nhiên dưới tác động của cảm xúc trẻ có thể nghe nhầm, phát âm nhầm.

Dưới sự hướng dẫn của cô giáo, đặc biệt trong hoạt động vui chơi, tạo hình, các tiết kể chuyện, tham quan, âm nhạc, thể dục...và các nhiệm vụ do người lớn giao cho trẻ, xác định trách nhiệm của trẻ một cách đơn giản, trẻ lĩnh hội được nhiều từ mới và ý nghĩa sử dụng của chúng, là tiền đề quan trọng giúp trẻ hoạt động sau này.
c. Vai trò của ngôn ngữ trong sự phát triển của trẻ:
Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội đặc biệt, tồn tại và phát triển theo sự tồn tại, phát triển của xã hội loài người. Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt. Ngôn ngữ là phương tiện nhận thức và giao tiếp hữu hiệu nhất của con người. Nhờ có ngôn ngữ, con người mới có phương tiện để nhận thức và thể hiện nhận thức của mình, để giao tiếp và hợp tác với nhau… Nói đến sự phát triển của xã hội không thể không nói đến vai trò đặc biệt quan trọng của ngôn ngữ. Đối với trẻ em, sự phát triển ngôn ngữ được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn tiền ngôn ngữ (dưới 12 tháng tuổi) và giai đoạn ngôn ngữ (từ 12 tháng tuổi trở lên). Ngôn ngữ đóng một vai trò cũng đặc biệt quan trọng trong việc phát triển tư duy, hình thành và phát triển nhân cách; là công cụ để trẻ giao tiếp, học tập, vui chơi…
Ngôn ngữ có vai trò quan trong trong sự phát triển toàn diện của trẻ:

- Đối với việc phát triển trí tuệ: 

+ Ngôn ngữ giúp trẻ mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh. 

+ Sự phát triển của ngôn ngữ giúp cho hoạt động trí tuệ, các thao tác tư duy ngày càng được hoàn thiện, kích thích trẻ tích cực hoạt động trí tuệ. 
+ Ngôn ngữ là phương tiện nhận thức hữu hiệu vì thông qua ngôn ngữ, trẻ nhận thức thế giới xung quanh chính xác, rõ ràng, sâu và rộng. Ngôn ngữ giúp trẻ tích cực, sáng tạo trong hoạt động trí tuệ. 

- Đối với việc giáo dục đạo đức: 

+ Ngôn ngữ đóng vai trò rất lớn trong việc cung cấp cho trẻ những khái niệm đạo đức và điều chỉnh những hành vi, việc làm của trẻ. 
+ Ngôn ngữ có tác dụng to lớn trong việc hình thành những phẩm chất đạo đức tốt đẹp ở trẻ. Ngôn ngữ đã góp phần trang bị cho trẻ những hiểu biết về những nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức, rèn luyện cho trẻ những tình cảm và hành vi đạo đức phù hợp với xã hội mà trẻ đang sống. 

- Đối với việc giáo dục thẩm mĩ:
+ Ngôn ngữ góp phần phát triển ở trẻ năng lực cảm thụ cái đẹp và hiểu đúng đắn cái đẹp trong tự nhiên, trong đời sống xã hội, trong nghệ thuật, giáo dục cho trẻ lòng yêu cái đẹp và năng lực tạo ra cái đẹp. 
+ Ngôn ngữ là phương tiện giúp trẻ nhận thức được cái đẹp ở thế giới xung quanh, qua đó bồi dưỡng cho tâm hồn, giáo dục tình cảm thẩm mĩ cho trẻ. 
+ Thông qua ngôn ngữ văn học, trẻ cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ, cái đẹp trong hành vi, cái đẹp trong cuộc sống. 

- Đối với việc giáo dục thể lực: Giáo viên dùng phương tiện ngôn ngữ để hướng dẫn trẻ thực hiện tốt những yêu cầu cần đạt trong việc giáo dục thể lực và chế độ dinh dưỡng cho trẻ, nhờ vậy trẻ sẽ được phát triển thể lực tốt. 

Các trạng thái tinh thần cũng liên quan đến việc phát triển thể lực. Bằng phương tiện ngôn ngữ, giáo viên tạo ra ở trẻ những hứng thú, hưng phấn, sảng khoái về mặt tinh thần. Điều đó cũng góp phần phát triển thể lực. Thông qua các hoạt động để phát triển lời nói cho trẻ, tích cực trò chuyện, thực hành giao tiếp với trẻ, rèn luyện các thao tác tư duy cho trẻ trông qua ngôn ngữ: so sánh, đối chiếu…  

d. Đặc trưng lời nói mạch lạc của trẻ 5– 6 tuổi:
Trong lứa tuổi mẫu giáo 5 – 6 tuổi, sự phát triển lời nói mạch lạc chịu ảnh hưởng lớn của việc tích cực hóa vốn từ. Lời nói của trẻ đã được mở rộng hơn, có trật tự hơn mặc dù cấu trúc còn chưa hoàn thiện. Trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi bắt đầu được học đặt những câu chuyện nhỏ theo tranh, theo đồ chơi nhưng chỉ đơn thuần là mô phỏng lại mẫu của người. 
2.  THỰC TRẠNG 


Năm học 2021 - 2022, tôi được phân công giảng dạy lớp lá 3, với sĩ số là 18 cháu, 100% các cháu là dân tộc tại chỗ trong đó có 11cháu nam, 7 cháu nữ. Trong quá trình nghiên cứu đề tài này, bản thân tôi đã gặp những thuận lợi và khó khăn sau:

+ Thuận lợi :
Được sự quan tâm của Phòng GD-ĐT và của trường Mẫu giáo Hoa Cúc, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

Ban Giám Hiệu nhà trường luôn quan tâm, giúp đỡ lớp về mọi mặt. Có tương đối đầy đủ đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu ttheo quy định trong trường mầm non.
Giáo viên có trình độ chuyên môn, có lòng say mê tìm tòi sáng tạo, thường xuyên trau dồi những kiến thức về môi trường xung quanh. Bên cạnh đó là sự kiên trì, tìm kiếm đúc kết những kinh nghiệm tổ chức cho trẻ  hoạt động tích cực hơn.
Bản thân luôn yêu nghề mến trẻ, ham học hỏi nâng cao chuyên môn

Nhà trường đã phân trẻ theo lớp theo đúng độ tuổi nên tạo điều kiện thuận lợi cho  giáo viên đứng lớp trong quá trình giảng dạy .
+ Khó khăn:

Năm học này là một năm học rất đặc biệt, do tình hình dịch bệnh covid 19 kéo dài nên cô và trò không đến lớp để gặp nhau được mà chỉ gặp nhau qua học online, vì vậy cả cô và trò đều rất bỡ ngỡ và cũng gây ra không ít khó khăn trong việc giao tiếp giữa cô và trò.
Đầu tháng hai cô và trò cũng được học trực tiếp nhưng cũng chỉ được ba tuần ngắn ngủi nên cũng gây ra nhiều khó khăn trong quá trình học tập và giao tiếp giữa cô và trẻ.
            Do trình độ nhận thức không đồng đều, gần 50% trẻ lớp tôi  mới lần đầu đến trường do đó gặp nhiều khó khăn

Khả năng chú ý của trẻ còn yếu, không đều, không ổn định vì vậy nên trẻ chưa chú ý đến thành phần trong câu, trong từ. Vì vậy những âm điệu đọc lướt, những từ không nhấn mạnh trong câu trẻ dễ bỏ qua không chú ý.
Trí nhớ của trẻ còn hạn chế, trẻ chưa biết khối lượng các âm tiếp thu, cũng như trật tự các từ trong câu.Vì thế trẻ bỏ bớt từ, bớt âm khi nói.
Kinh nghiệm sống của trẻ còn nghèo nàn, nhận thức hạn chế dẫn đến tình trạng dùng từ không chính xác, câu lủng củng.
Trẻ nói, phát âm sai do ảnh hưởng ngôn ngữ của người lớn xung quanh trẻ (nói tiếng địa phương).
Đa số phụ huynh bận công việc hoặc một lí do khách quan nào đó ít có thời gian trò chuyện với trẻ và nghe trẻ nói.

Học sinh hầu hết đều là con em đồng bào dân phía Bắc. Kinh tế của đồng bào còn rất khó khăn, trình độ dân trí thấp, nhận thức của người dân đối với ngành học mầm non chưa cao, chưa sâu sắc, một số phụ huynh còn cho rằng cho trẻ đi học mẫu giáo chỉ đơn thuần là gửi trẻ để họ yên tâm đi làm. Ngôn ngữ giữa cô và trò còn bất đồng, trang thiết bị nghe nhìn quá thiếu thốn  hầu hết trẻ chỉ nghe

Vì vậy việc đổi mới phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ không tránh khỏi những khó khăn hạn chế. Từ những thuận lợi và khó khăn đó, tôi thấy rằng phải dần dần khắc phục, sửa đổi và hướng dẫn trẻ phát triển ngôn ngữ mạch lạc, đúng đắn.
b. Thực trạng cách tổ chức các hoạt động nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi vùng DTTS:

Như chúng ta đã biết, đa số các giáo viên nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng, sử dụng ngôn ngữ cho trẻ thông qua các hoạt động. Các giáo viên đã có ý thức đưa việc rèn luyện ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ vào trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận giáo viên chưa nhận thức rõ được tầm quan trọng của ngôn ngữ cũng như rèn luyện kỹ năng sử dụng vốn ngôn ngữ cho trẻ. Do đó, phương pháp còn hạn chế đồng thời phương tiện dạy học chưa đáp ứng được nhu cầu giáo dục nên nhận thức của trẻ về ngôn ngữ mạch lạc chưa được mở rộng. Trẻ sử dụng ngôn ngữ chưa được mạch lạc, rõ ràng. Bên cạnh đó, phương pháp chủ yếu để rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cho trẻ là đàm thoại nên độ hứng thú và hiệu quả truyền tải chưa cao.
Tất cả các giáo viên đã nắm bắt được thực trạng sử dụng ngôn ngữ của trẻ. Các cô đều cho rằng trẻ sử dụng ngôn ngữ mạch lạc còn ít, vốn từ còn nghèo nàn, trẻ còn ngại giao tiếp.... Về nguyên nhân thì đa số giáo viên cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc trẻ sử dụng ngôn ngữ còn yếu như:
Vì năm học này cô và trẻ chủ yếu gặp nhau qua các tiết học online nên việc giao tiếp giữa cô và trẻ còn gặp rất nhiều hạn chế.
Vì thời gian tiết học không thể chỉ phục vụ cho việc dạy trẻ về sử dụng rèn luyện ngôn ngữ, như vậy sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động khác. 
Do hoàn cảnh gia đình trẻ, do nhận thức và đặc điểm tâm - sinh lý của từng cá nhân trẻ. 
Do giáo viên chưa thực sự tập trung vào việc xây dựng hệ thống câu hỏi đàm thoại, chưa sử dụng nhiều biện pháp phong phú để rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cho trẻ trong khi soạn giáo án.

Bản thân tôi cũng vậy, khi dạy trẻ vẫn chưa phát huy một cách thường xuyên và hiệu quả ngôn ngữ cho trẻ. 
Các biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ chưa được giáo viên sử dụng phong phú và khả năng vận dụng ngôn ngữ vào cuộc sống của trẻ cũng chưa cao. Thời điểm mà giáo viên phát triển ngôn ngữ cho trẻ nhiều nhất đó là giờ học .

Việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ còn mang tính giáo điều, thiên về lý thuyết, trẻ chưa có nhiều cơ hội để thực hành kỹ năng nói chung và ngôn ngữ mạch lạc nói riêng.
Bản thân còn rất e ngại khi tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ, chỉ tổ chức chung chung, chưa cụ thể, rõ ràng. 
Giáo viên chưa có tài liệu chuyên môn hay hướng dẫn cụ thể nào về việc dạy ngôn ngữ cho trẻ 5 – 6 tuổi vùng dân tộc thiểu số.
Qua khảo sát thực trạng tổ chức các hoạt động nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5– 6 tuổi vùng dân tộc thiểu số, bản thân tôi nhận thấy, hiệu quả của việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ hiện nay chưa cao. Giáo viên mầm non chưa sử dụng nhiều biện pháp để phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ. Đây chính là cơ sở để người nghiên cứu xây dựng một số biện pháp phát triển ngôn ngữ  cho trẻ 5– 6 tuổi vùng dân tộc thiểu số.

c. Thực trạng việc tiếp thu và phát triển ngôn ngữ của lớp lá 3, trẻ dân tộc thiểu số tại điểm trường Buôn Trang trường Mẫu giáo Hoa Cúc.
Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non và chương trình đổi mới đang được sử dụng trong các nhà trường mầm non hiện nay cho thấy nội dung rèn kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cho trẻ chưa được đề cập một cách sâu sắc rõ ràng. Việc dạy và rèn kỹ năng sử dụng ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ tuy được lồng ghép ở các tiết học, môn học, môi trường xung quanh, cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học, giáo dục âm nhạc, toán, tạo hình... Nhưng trong các tiết học đó, nội dung và mục tiêu của việc dạy trẻ sử dụng ngôn ngữ còn rất mờ nhạt chưa sâu sắc và không được thường xuyên.

Thực tế khảo sát kết quả thu được như sau:

Bảng khảo sát khả năng ngôn ngữ của trẻ
	Khả năng ngôn ngữ mạch lạc của trẻ
	Số lượng trẻ
	Tỷ lệ (%)

	
	Tốt
	Khá
	Lỗi
	Tốt
	Khá
	Lỗi

	Phát âm
	6
	5
	7
	33
	28
	39

	Khả năng hiểu từ
	7
	6
	5
	39
	32
	28

	Dùng từ diễn đạt
	5
	7
	6
	28
	39
	33

	Khả năng ngữa pháp: hỏi – trả lời
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Qua nội dung khảo sát tôi nhận thấy tỷ lệ trẻ lỗi nhiều chiếm tỷ lệ khá cao.
Đứng trước thực trạng trên tôi quyết tâm tìm tòi và đưa ra những sáng kiến của riêng tôi để dạy trẻ 5-6 tuổi vùng dân tộc thiểu số phát triển ngôn ngữ, trẻ nói rõ ràng khi giao tiếp với mọi người. Sau khi khảo sát thực tế tôi đưa ra một số biện pháp sau:
3.  NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CỦA GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Từ việc nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lí của trẻ, đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi, khảo sát thực trạng phát triển ngôn ngữ của trẻ 5 -6 tuổi dân tộc thiểu số tại điểm Buôn Trang, bản thân tôi mạnh dạn đề xuất một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 – 6 tuổi vùng dân tộc thiểu số tại điểm Buôn Trang như sau: 

a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp:
Mục tiêu của biện pháp là tìm hiểu một số nguyên nhân ảnh hưởng đến ngôn ngữ dành cho dân tộc thiểu số  và đưa ra biện pháp phù hợp nhất nhằm giúp trẻ diễn đạt ngôn ngữ mạch lạc. 
b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp: 
* Biện pháp 1: Dạy trẻ phát âm đúng từ và câu thông qua các bài học:

Trong các bài học online, cũng như ở lớp học  tôi luôn cố gắng  phát âm to, rõ ràng và mạch lạc nhất để hướng dẫn phụ huynh và các cháu các môn học.

Trong quá trình học nói, việc đầu tiên và quan trọng nhất là trẻ cần phải học được cách phát âm chuẩn. Chỉ khi phát âm chuẩn, đúng từ và câu trẻ mới dễ dàng nói lưu loát, mạch lạc và từng bước hoàn thiện khả năng ngôn ngữ. Để đạt được kết quả cao nhất trong quá trình phát âm chuẩn, đúng từ và câu của trẻ, bản thân tôi là người giáo viên trực tiếp giao tiếp với trẻ tôi luôn làm mẫu, giải thích, kết hợp với việc luyện tập thường xuyên cũng như uốn nắn kịp thời khi trẻ phát âm sai, chưa đúng từ và câu. Hơn nữa, khi dạy trẻ phát âm tôi luôn nói từ từ, to rõ, luôn mở khẩu hình miệng rộng để trẻ dễ nhìn và quan sát dễ dàng hơn.


Để trẻ phát âm đúng từ và câu, tôi còn sư tầm những bài thơ, câu thơ, ca dao, đồng dao, câu đố để dạy trẻ phát âm đúng, chính xác các phụ âm..


Ví dụ: - phát âm đúng phụ âm s và x qua bài:

Con vỏi con voi



Cái vòi đi trước




Hai chân trước đi trước




Hai chân sau đi sau



- Phát âm đúng phụ âm “tr” qua bài:




Bé yêu trăng




Bằng giọng hát




Trăng vằng vặc




Soi bé cười




Ông trăng ơi




Đừng lặn nhé




Để cho bé 

Hát dưới trăng




Để chị Hằng




Chơi cùng bé....


Ngoài việc dạy trẻ phát âm đúng, trong các giờ học chung mà đặc biệt là giờ học phát triển ngôn ngữ tôi còn chú ý tới mọi tình huống có thể vận dụng được để dạy trẻ phát âm đúng khi trẻ tham gia các hoạt động vui chơi.


Ví dụ: khi cho trẻ dạo chơi ngoài trời, cho trẻ quan sát cây chuối, khi trẻ phát âm sai cô có thể sữa sai kịp thời.
* Biện pháp 2: Phát triển vốn từ, ngôn ngữ thông qua việc cô tạo môi trường học tập, rèn luyện cho trẻ tham gia các hoạt động một cách thoải mái: 

Trẻ nói được nhờ nghe người lớn nói và bắt chước. Phát triển vốn từ cho trẻ là việc tổ chức có kế hoạch, có khoa học nhằm cung cấp, làm giàu vốn từ, nâng cao khả năng hiểu nghĩa của từ, củng cố và tích cực hoá vốn từ cho trẻ, giúp trẻ biết vận dụng phù hợp vốn từ đó trong hoạt động giao tiếp. Chính vì vậy tôi luôn tận dụng diện tích phòng học, chú ý bố trí sắp xếp các học cụ, đội hình để tạo môi trường học tốt và thoải mái cho trẻ .

Khi thực hiện các hoạt động cho trẻ.... thì tôi luôn tận dụng không gian lớp học để trưng bày các dụng cụ, các đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các hoạt động nhằm kích thích trẻ hoạt động tích cực hơn.
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Hình1: Một góc trong lớp học đồ truyền thống của người Êđê

Khi cho trẻ tham gia các hoạt động, bản thân tôi luôn tổ chức tiết học, các hoạt động một cách nhẹ nhàng, linh hoạt, tôi vào bài một cách sinh động để gây sự chú ý của trẻ. Ví dụ : Chủ điểm : thể giới thực vật , tên bài dạy kể chuyện “ quả bầu tiên” tôi sử dụng mô hình sa bàn để gây hứng thú cho trẻ...
Khi cho trẻ tham gia các hoạt động thì tôi sử dụng các nguyên liệu mở để cho trẻ được tham gia một cách hào hứng, thích thú
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Hình 2; Nguyên vật liệu của địa phương do phụ huynh mang đến
         Xây dựng các góc hoạt động khác nhau trong lớp, có gắn các từ tiếng Việt nhằm tạo điều kiện cho trẻ hoạt động cá nhân, theo nhóm nhỏ được nhiều hơn, hình thức hoạt động phong phú, đa dạng hơn. Để trẻ học tiếng Việt thực sự có hiệu quả, giúp trẻ tự khám phá và phát triển ngôn ngữ. 
Cần xây dựng các hoạt động học tiếng Việt phù hợp với mục tiêu và yêu cầu giáo dục theo chủ điểm. Để có môi trường hoạt động trong lớp tốt như vậy, thì người giáo viên cần hết sức nỗi lực, mạnh dạn tham mưu, làm tốt công tác dân vận, tìm tòi và học hỏi. 

* Biện pháp 3: Sử dụng linh hoạt các nhóm phương pháp giảng dạy
Để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ một cách mạch lạc rõ ràng thông qua các hoạt động, bản thân tôi đã sử dụng linh hoạt tất cả các nhóm phương pháp giảng dạy trong các hoạt động, như:

+ Phương pháp trực quan: nhằm hình thành nội dung kiến thức mới, củng cố kiến thức cũ, làm quen với từ mới, củng cố vốn từ cho trẻ, chỉ cho trẻ cách phát âm hỗ trợ để phát triển ngôn ngữ mạch lạc.
Để tổ chức tốt phương pháp này trước hết tôi phải  tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý, khả năng nhận thức, trình độ diễn đạt ngôn ngữ của từng trẻ để có biện pháp hướng dẫn cho phù hợp.Với những trẻ nhút nhát, tôi phải gần gũi trò truyện cùng trẻ, tổ chức cho trẻ tham gia vào các hoạt động tập thể. Khi hướng dẫn cho trẻ quan sát từ tổng thể đến chi tiết, từ chi tiết đến khái quát ,từ đơn giản đến  phức tạp, từ dễ đến khó tạo điều kện cho trẻ sử dụng nhiều giác quan với các hành động như: nhìn, nghe, sờ, ngửi. Khi quan sát, tôi chỉ vào vật hoặc các chi tiết của vật và đặt câu hỏi để trẻ đặt ra từ tương ứng, qua đó tôi giúp trẻ biết từ gọi của tiếng dân tộc và của tiếng Việt. 
+ Nhóm phương pháp dùng lời nói: gồm các phương pháp đàm thoại, kể chuyện, giải thích và giảng giải.
- Phương pháp đàm thoại: củng cố ở trẻ kĩ năng trả lời câu hỏi, chú ý lắng nghe người khác, bổ sung, sửa sai câu trả lời của bạn.
VD: trong giờ dạy trẻ đọc thơ bài “Ảnh Bác” cô đàm thoại cùng trẻ: Trong bài thơ Bác đã căn dặn các cháu những gì? Câu thơ nào thể hiện lòng kính yêu Bác của các cháu thiếu nhi? Muốn trở thành cháu ngoan của Bác các con phải làm gì?
=> Đây là phương pháp tích cực hoá vốn từ cho trẻ, tạo tình huống để trẻ dùng từ chính xác, nói mạch lạc đúng ngữ pháp, rèn luyện ngôn ngữ đối thoại ở trẻ, đồng thời còn giúp trẻ quan tâm lẫn nhau, phát triển óc quan sát, tính kiên trì, tinh thần tập thể.
- Phương pháp dạy trẻ kể chuyện. Đây là phương pháp để rèn luyện ở trẻ khả năng nói đúng ngữ pháp, nói mạch lạc, khả năng giao tiếp tốt.
Qua kể chuyện trẻ mở rộng vốn từ, củng cố vốn từ, luyện phát âm đúng, ngôn ngữ rõ ràng mạch lạc, khả năng diễn đạt có trình tự lô-gíc. Khi đưa trẻ vào hoạt động cô ổn định gây hứng thú cho trẻ  bằng tranh ảnh, con rối hoặc đàm thoại ngắn để dẫn dắt trẻ đến câu chuyện  sắp kể sau đó giới thiệu tác phẩm, tác giả. Khi kể chuyện diễn cảm nên thay đổi giọng phù hợp với các nhân vật trong truyện, phủ hợp với tính cách tâm trạng của nhân vật đó.
Để giúp trẻ hiểu nội dung truyện nhớ được trình tự các sự kiện của câu chuyện, hiểu và biết cách sử dụng các từ ngữ trong mỗi tác phẩm cô cần giảng giải, đàm thoại trích dẫn.
Để giúp trẻ nhớ lại chuyện cô kể diễn cảm cho trẻ nghe, đến đoạn đối thoại cho trẻ đồng thanh  nhắc lại các câu nói câu đối thoại trong truyện. Khi trẻ đã thuộc truyện cho trẻ kể chuyện theo vai  trong đó cô làm người dẫn chuyện.
VD:   khi kể cho trẻ nghe câu chuyện “Sự tích hồ gươm” lời kể của cô phải toát lên được truyền thống yêu nước, tinh thần chiến đấu anh dũng của nghĩa quân Lê Lợi, và rồi cũng qua lời kể của cô hình ảnh rùa vàng nổi lên đòi lại gươm thần được xem như một truyền thuyết từ đó trẻ cảm nhận và thêm tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc.

Qua lời kể của cô trẻ hiểu thêm nghĩa của từ, cách diễn đạt ngôn ngữ mạch lạc.
- Phương pháp giải thích giảng giải: qua câu chuyện hay bài thơ có những từ khó, từ trừu tượng cô có thể dùng tiếng dân tộc để giảng giải cho trẻ dễ hiểu sau nói lại bằng tiếng Việt. 
+  Phương pháp trò chơi : trò chơi phân vai. Qua trò chơi trẻ thể hiện được tính cách, ngữ điệu lời đối thoại của các nhân vật qua đó luyên cho trẻ thói quen nói đúng ngữ pháp, nói mạch lạc, khả năng nghe hiểu lời nói, khả năng diễn đạt có trình tự.
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Hình 3: Tăng cường Tiếng Việt thông qua trò chơi âm nhạc

         Thông qua các hoạt động học tập vui chơi ta còn có thể phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi như giờ đón trả trẻ cô có thể đón trẻ và chuyện trò cùng trẻ:
Sáng nay ai đưa con đến lớp? Bằng phương tiện gì?... Hoặc nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ qua đó luyện cho trẻ diễn đạt ngôn ngữ mạch lạc, rõ ràng, khả năng giao tiếp tốt.
* Biện pháp 4: Phát triển ngôn ngữ thông qua trò chuyện và đàm thoại với trẻ trong tất cả các hoạt động:

Trò chuyện đàm thoại kích thích sự phát triển kĩ năng nghe hiểu và nói của trẻ: trong cuộc sống hàng ngày chúng ta sử dụng lời nói để trò chuyện, đàm thoại, thảo luận trình bày những hiểu biết suy nghĩ, giải thích một vấn đề nào đó trong cuộc sống, kể lại một câu chuyện đã được nghe, được chứng kiến hay tự mình nghĩ ra, sáng tạo ra trẻ cần tập nghe hiểu lời nói của những người xung quanh, sau đó tập trình bày ý nghĩ của mình. Muốn phát triển kĩ năng nghe hiểu và nói của trẻ trước hết phải cuốn hút trẻ tham gia vào hoạt động ngôn ngữ…
Trò chuyện và đàm thoại giúp trẻ nghe hiểu được câu hỏi, câu trả lời của bạn, lời giải thích của cô và trẻ trả lời đúng chính xác câu hỏi, trình bày ý kiến của mình cho người nghe có thể hiểu một cách dễ dàng.
Trò chuyện với trẻ nên tiến hành vào các thời điểm sau: khi trẻ mới đến lớp, giờ chơi, giờ sinh hoạt, lúc rảnh rỗi nhằm tìm hiểu nhu cầu, hứng thú, tâm trạng, tình cảm của trẻ về bản thân, về sự vật, hiện tượng xung quanh.
Đàm thoại được sử dụng trong các hoạt động giáo dục theo chủ điểm. câu hỏi đóng vai trò quan trọng trong trò chuyện đàm thoại, sử dụng câu hỏi với trẻ nhằm:
Gây hứng thú và sự chú ý của trẻ đến sự vật, hiện tượng cần cho trẻ tìm hiểu, khám phá, khơi gợi tính tò mò của trẻ.
Phát triển ngôn ngữ giúp trẻ nghe hiểu nghĩa của từng loại câu hỏi, câu trả lời của người khác tìm câu trả lời chính xác đúng nghĩa và ngữ pháp.
Trong quá trình trò chuyện, đàm thoại ta nên sử dụng các loại câu hỏi khác nhau, như:
VD: câu hỏi kích thích trẻ tìm hiểu sâu về bản chất sự việc, suy đoán diễn biến và kết quả sự vật hiện tượng: 
Do đâu mà có trời mưa?
Làm sao mà cháu biết được điều đó?
Khi đưa ra câu hỏi nên có thái độ khuyến khích lời nói nhẹ nhàng,thu hút sự chú ý của trẻ.Gọi những trẻ giơ tay, nhưng không chỉ tập trung vào những trẻ khá nên chú ý đến những trẻ nhút nhát, rụt rè hoặc chậm chạp; công nhận những  câu trả lời đúng của trẻ. Nếu trẻ gặp khó khăn khi trả lời nên đưa ra lời gợi ý. Chú ý lắng nghe trẻ nói sửa lỗi sai cho trẻ về câu từ, thể hiện sự thân thiện gần gũi với trẻ.
VD: Giờ học làm quen môi trường xung quanh với đề tài “ Một số loại quả phổ biến ở địa phương”. Để  thực hiện tốt giờ học này tôi phải làm tốt công tác chuẩn bị, tôi chuẩn bị các loại quả gần gũi với trẻ, tổ chức cho trẻ học theo nhóm. Trong từng nhóm số trẻ được đan xen cả trẻ đã đi học lớp mầm và trẻ chưa đi học qua lớp mầm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm. Cho trẻ quan sát, bàn bạc, thảo luận cùng các thành viên trong nhóm sau đó tôi đặt câu hỏi. Nhóm nào có tín hiệu trước được quyền trả lời:
Cháu có nhận xét gì về quả cam ? Câu hỏi này giúp trẻ tập trung quan sát vào quả cam hoặc tôi có thể đặt câu hỏi khuyến khích trẻ giao tiếp.
Cháu hãy kể những gì mà mình quan sát được?
Qua lời kể trẻ được làm quen với từ mới, củng cố vốn từ, khi tổ chức hoạt động theo nhóm, trẻ được giao tiếp cùng các bạn người Kinh. Với những từ khó, trẻ được lặp đi lặp lại nhiều lần, diễn đạt ngôn ngữ mạch lạc hơn.
* Biện pháp 5: Cung cấp vốn tiếng Việt ở mọi lúc mọi nơi:

Thực tế cho ta thấy rằng bất đồng ngôn ngữ là rất khó khăn trong giao tiếp, vì vậy ngoài những biện pháp nêu trên áp dụng có hiệu quả, tôi tiến hành cung cấp vốn Tiếng việt cho trẻ thông qua mọi lúc mọi nơi. 
Như chúng ta đã biết khả năng tiếp thu của trẻ dân tộc thiểu số rất chậm, mau quên nhưng khi đã nhớ được thì lại nhớ rất lâu nên tôi tiến hành cho trẻ tiếp xúc với vốn tiếng việt bằng phương châm " Mưa dầm thấm lâu" cho nên việc cung cấp ngôn ngữ Tiếng việt ở mọi lúc, mọi nơi vô cùng hiệu quả, 
Ví dụ: Giáo viên luôn vui vẻ, thương yêu trẻ, sửa sang quần áo, chải tóc cho trẻ và không quên kèm theo một số câu hỏi giao lưu như: Con mặc quần áo đẹp quá. Con ăn cơm chưa? Ăn bao nhiêu cơm? Ăn với thức ăn gì? Con ăn có ngon không? Hay tôi hỏi về gia đình trẻ: Nhà con có bao nhiêu người? Con có em bé không? Mẹ con làm nghề gì?... Qua trò chuyện với trẻ như vậy. Giáo viên sẽ nắm được khả năng phát âm của mỗi trẻ để có biện pháp và giành nhiều thời giờ hơn giúp trẻ phát âm đúng, phát âm chuẩn Tiếng việt. 

Giờ chơi tự do tôi hay dẫn trẻ đến các góc trò chuyện và phát âm các từ có trong  tranh, từ ở các góc, giáo viên cần dạy trẻ phát âm nhiều lần và cho trẻ chỉ phát âm chữ cái có trong tranh con vật, hoa, cây quả…đọc nhiều lần như vậy. Trẻ lớp tôi, phát âm chuẩn hơn và mạnh dạn hơn trong giao tiếp với cô, với bạn, bạn biết chỉ cho bạn chưa biết, hoặc mạnh dạn đến hỏi cô, từ đó trẻ không còn rụt rè như trước nữa. 

Ngoài ra trong giờ hoạt động ngoài trời tôi còn cho trẻ ôn kiến thức đã học qua trò chuyện, đọc thơ, kể chuyện, chơi các trò chơi dân gian, cho trẻ đọc đồng dao, ca dao trong hoạt động này giúp trẻ phát âm thành thạo hơn, lưu loát hơn. Tạo không khí thân thiện, gần gũi giữa cô giáo và trẻ, vấn đề này đặc biệt cần thiết và không tể thiếu được đối với trẻ dân tộc thiểu số. 

Giờ vui chơi tôi cho trẻ đóng các vai khác nhau, trẻ được giao lưu trao đổi mua bán và thể hiện hết vai chơi của mình, bên cạnh đó tôi luôn theo sát trẻ để kịp thời sửa sai uốn nắn mỗi khi trẻ hỏi hoặc trả lời không có trọng tâm hay trẻ dùng tiếng mẹ đẻ. Chính nhờ vậy mà học sinh lớp tôi đa số trẻ biết dùng từ để diễn đạt thành câu có nghĩa trong giao tiếp với bạn và cô giáo. 
* Biện pháp 6: phối kết hợp phụ huynh và nhà trường trong việc tuyên truyền về việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi
Ngoài ra, một phần thành công không kém trong viêc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số đó là sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình, muốn làm tốt việc này cô phải thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn,trao đổi với phụ huynh trong việc tạo môi trường cho trẻ học tập thông qua các nhóm zalo,messeger, tạo các cuộc hội họp thông qua các phần mềm như zoom,meet … 
Cô và những người lớn xung quanh  chủ yếu sử dụng tiếng Việt và dùng một cách mẫu mực để trẻ nói theo phát âm đúng rõ ràng, đúng từ đơn giản đễ hiểu, nói trọn câu, sử dụng tiếng dân tộc chỉ để giải thích cho trẻ khi cần thiết.
Từ thực tế trên, tôi thấy viêc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi vùng dân tộc thiểu số hết sức quan trọng đó là vai trò của ngôn ngữ tiếng Việt phát triển trong mọi hoạt động.
c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp.

Giữa biện pháp và giải pháp thực hiện có liên hệ chặt chẽ với nhau thành một thể thống nhất, mỗi biện pháp đều có thế mạnh riêng hỗ trợ cho nhau, việc tìm hiểu về đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ 5 – 6 tuổi làm tiền đề để tìm ra các biện pháp hữu ích trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ từ đó giáo viên mới tạo được môi trường học tập, rèn luyện tốt cho trẻ tham gia các hoạt động: làm quen với tác phẩm văn học, chơi đóng vai theo chủ đề, hoạt động tăng cường Tiếng việt cho trẻ...từ đó, giáo viên mới có thể sử dụng linh hoạt các nhóm phương pháp khi cho trẻ tham gia các hoạt động nhằm trò chuyện, đàm thoại để kích thích sự tò mó, hứng thú và sáng tạo của trẻ; hơn nữa cô có thể hiểu rõ hơn về sự phát triển ngôn ngữ của trẻ nhằm phối kết hợp với phụ huynh, nhà trường để tuyên truyền các biện pháp giúp trẻ phát triển toàn diện.
d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của đề tài nghiên cứu:


Qua khảo sát chất lượng đầu năm của 18 cháu dân tộc thiểu số trong lớp tôi nhận thấy mức độ diễn đạt ngôn ngữ của trẻ còn rất hạn chế, lỗi nhiều chiếm tỉ lệ cao.
Từ những thực trạng trên tôi đã suy nghĩ nghiên cứu tìm ra một số phương  pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số.
Thực tế cho ta thấy để phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số trước những tiết dạy ta phải nghiên cứu kỹ để nắm bắt đươc mục đích yêu cầu của các loại tiết tạo điều kiện cho trẻ tiếp thu kiến thức ở mọi lúc, mọi nơi như trong giờ chơi, giờ đón trẻ, …  
Sau khi thu được kết quả thực nghệm và kết quả thu được từ phương pháp nghiên cứu khác (quan sát, điều tra, trò chuyện ) tôi đã tiến hành phân tích theo tiêu chuẩn yêu cầu, mục đích qua quá trình nghiên cứu đặt ra tôi lập được bảng kết quả cụ thể như sau:
Bảng đánh giá mức độ phát triển ngôn ngữ của trẻ sau thực nghiệm:
Ghi chú: TTN: trước thực nghiệm, STN: sau thực nghiệm
	Khả năng ngôn ngữ mạch lạc của trẻ
	Số lượng trẻ
	Tỷ lệ (%)

	
	

Tốt
	Khá
	Lỗi
	Tốt
	Khá
	Lỗi

	
	TTN
	STN
	TTN
	STN
	TTN
	STN
	TTN
	STN
	TTN
	STN
	TTN
	STN

	Phát âm
	6
	8
	5
	7
	7
	3
	33
	44
	28
	33
	39
	17

	Khả năng hiểu từ
	7
	9
	6
	7
	5
	2
	39
	50
	33
	39
	28
	11

	Dùng từ diễn đạt
	5
	7
	7
	8
	7
	3
	28
	39
	39
	44
	50
	17

	Khả năng ngữ pháp: hỏi – trả lời
	4
	7
	7
	9
	7
	2
	22
	39
	39
	50
	39
	11

	Sắc thái biểu cảm khi nói
	7
	9
	5
	8
	6
	1
	39
	50
	28
	44
	33
	6


Qua kết quả nghiên cứu tôi nhận thấy rằng kĩ năng nghe hiểu nói tiếng Việt của trẻ tăng lên rõ rệt, những lỗi sai trong cách phát âm giảm đáng kể
+  Kĩ năng nghe: Qua phương pháp đổi mới nội dung, kĩ năng nghe của các cháu tiến bộ rất nhanh. Trẻ nghe, hiểu, giao tiếp thông thường hằng ngày, hiểu và làm theo được các yêu cầu đơn giản đặc biệt qua môn kể chuyện trẻ đã hiểu được nội dung câu chuyện.
+ Kĩ năng nói: Trẻ diễn đạt ngôn ngữ mạch lạc rõ ràng, trả lời được các câu hỏi thông thường, diễn đạt có trình tự.

Chúng ta thấy được kết quả bước đầu, trẻ ở lớp dạy thử nghiệm có khả năng phát triển ngôn ngữ mạch lạc tốt hơn về mọi mặt so với trẻ ở lớp đối chứng. Ở giờ học lớp thử nghiệm, trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động, trẻ tích cực trả lời các câu hỏi của cô giáo một cách chủ động, sáng tạo. 

Có thể nói rằng nhiều trẻ thể hiện được khả năng vượt trội của mình khi giao tiếp, trẻ trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của cô, cách phát âm của trẻ cũng rất chính xác, hiểu đúng được nghĩa của từ và chủ động với tình huống, nhưng cũng còn một số trẻ cũng còn chậm, vốn từ còn nghèo nàn nên trong hoạt động trẻ chưa biết hoặc chưa sử dụng ngôn ngữ hợp lý. Vẫn mang nặng ảnh hưởng của địa phương. Một số trẻ vẫn còn trả lời cộc lốc khi cô giáo đặt câu hỏi 

Như vậy trên cơ sở lí luận và thực trạng phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 – 6 vùng DTTS, tôi mạnh dạn để xuất một số phương pháp nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ và tiến hành thử nghiệm sư phạm. Các biện pháp tác động sư phạm, hiểu nghĩa của từ và khả năng diễn đạt mạch lạc, sắc thái biểu cảm tốt hơn so với trẻ ở lớp đối chứng. 

Mỗi trẻ có khả năng phát triển ngôn ngữ không giống nhau. Trẻ đã trả lời câu hỏi tương đối chính xác phù hợp với yêu cầu, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ. 

Qua việc thử nghiệm các biện pháp sáng tạo và phù hợp, với sự khéo léo có phần hấp dẫn cao đã đem lại cho bản thân tôi hiệu quả bất ngờ, với sự chuẩn bị chu đáo về các khâu từ việc chuẩn bị cho đến tiến hành trong các hoạt động đã đưa lại hiệu quả rất cao trong quá trình tổ chức.
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Ngành giáo dục mầm non là ngành học đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đào tạo con người mới, là cơ sở hình thành và phát triển con người. Chính vì vậy là một giáo viên mầm non luôn cần có phẩm chất đạo đức, lối sống, tư tưởng, lập trường vững vàng. Luôn bồi dưỡng, chau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng phát âm chuẩn cho trẻ, vì kỹ năng này đóng một vị trí rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của trẻ, giúp trẻ có thêm nhiều vốn từ  mới làm giàu cho kho tàng kiến thức của trẻ .
Luyện cho trẻ nói mạch lạc thông qua các hoạt động là sự tổng hợp toàn bộ nội dung rèn luyện ngôn ngữ. Nói mạch lạc chứng tỏ ngôn ngữ của trẻ đã đạt yêu cầu cao về mặt biểu hiện âm thanh, từ diễn đạt, câu đúng ngữ pháp, cũng như sự mạnh dạn tự tin trong giao tiếp. 
Việc rèn cho trẻ nói mạch lạc hiện nay là một vấn đề rất quan trọng, nên mỗi giáo viên không chỉ rèn cho trẻ tốt qua các tiết học mà bên cạnh đó phải rèn luyện bản thân để có trình độ chuyên môn dạy tốt, mang tri thức thắp sáng thế hệ mầm non, phấn đấu tất cả vì : trẻ thơ thân yêu .

2. Kiến nghị
Bản thân tôi có một số kiến nghị như sau: việc rèn cho trẻ nói mạch lạc cho trẻ ở độ tuổi này còn gặp rất nhiều hạn chế về mọi mặt nên các cấp lãnh đạo cần tăng  cường cơ sở vật chất, ngoài ra cần đầu tư trang thiết bị dạy học như : máy tính, máy chiếu dạy trẻ cho giáo viên thực hiện tốt phương pháp đổi mới trong công tác giảng dạy, gây sự húng thú của trẻ hiệu quả học tập của trẻ đạt chất lượng cao .
Trên đây là một số kinh nghiệm phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi vùng dân tộc thiểu số mà tôi áp dụng đã thành công tại lớp của mình, tôi mạnh dạn trình bày để các bạn đồng nghiệp tham khảo. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện mặc dù có rất nhiều cố gắng nhưng việc trình bày nội dung đề tài chắc chắn còn nhiều mặt hạn chế. Rất mong nhận được sự đóng góp chân thành của hội đồng khoa học cũng như các cấp chỉ đạo quan tâm, giúp đỡ, bổ sung để bản thân có thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ được tốt hơn.  

Xin chân trọng cảm ơn.
                                                   Ea Blang, ngày 20 tháng 03 năm 2022
                                          Người viết                                
                                                                           Trần Thị Nguyệt

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 5-6tuổi

2. Phương pháp dạy trẻ học nói thế nào – Tác giả : Kha –Hai –Nơ - Đích . NXB1990. 

3. Tâm lý học trẻ em 

4. Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua bộ môn làm quen với văn học.

5. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em : www mam non.com 

6. Một số tài liệu khác có liên quan đến phát triển ngôn ngữ của trẻ
7. Hướng dẫn chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ DTTS 5 –6 tuổi trong Chương trình giáo dục mầm non – tác giả Trần Thị Ngọc Trâm và Bùi Thị Kim Tuyến.
8. Viện chiến lược và chương trình giáo dục, Tổ chức hoạt động rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp, NXB Giáo Dục, 2007

9. Lê Thị Ánh Tuyết, Hồ Lam Hồng, Các hoạt động rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trẻ mầm non (Tái bản lần thứ 3), NXB Giáo Dục, 2008.
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BẢNG TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Tên đề tài : Một số giải pháp tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số trong trường mầm non. 

2. Nội dung lĩnh vực của đề tài: “Một số giải pháp tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số trong trường mầm non ”. Với mong muốn tìm ra các giải pháp, biện pháp giúp cho trẻ dân tộc thiểu số trong trường mầm non phát triển ngôn ngữ tốt hơn.

3. Tác giả:

Họ và tên : Trần Thị Nguyệt.Chức vụ : Giáo viên.Bộ môn giảng dạy: Giáo viên mầm non. Nhiệm vụ công tác: Giáo viên đứng lớp.

4. Nội dung tóm tắt :

* Mục đích nhiêm vụ của đề tài: Nghiên cứu đề tài này là nhằm phát triển vốn từ, ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ là phát triển khả năng nghe hiểu ngôn ngữ, khả năng trình bày logic, có trình tự, chính xác, đúng ngữ pháp và rèn kỹ năng nghe, đọc, nói cho trẻ 5-6 tuổi dân tộc thiểu số tại điểm trường Buôn Trang. 

- Đề xuất một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi dân tộc thiểu số tại điểm trường Buôn Trang - trường Mẫu giáo Hoa Cúc.

- Cơ sở lí luận là : Đưa ra được thực trạng của vấn đề nghiên cứu, nguyên nhân, phân tích đánh giá thực trạng “Một số giải pháp tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số trong trường mầm non ”.

Đề tài sáng kiến gồm có 6 giải pháp ;

* Biện pháp 1: Dạy trẻ phát âm đúng từ và câu thông qua các bài học.

* Biện pháp 2: Phát triển vốn từ, ngôn ngữ thông qua việc cô tạo môi trường học tập, rèn luyện cho trẻ tham gia các hoạt động một cách thoải mái.

* Biện pháp 3: Sử dụng linh hoạt các nhóm phương pháp giảng dạy.

* Biện pháp 4: Phát triển ngôn ngữ thông qua trò chuyện và đàm thoại với trẻ trong tất cả các hoạt động.

* Biện pháp 5: Cung cấp vốn tiếng Việt ở mọi lúc mọi nơi.

* Biện pháp 6: phối kết hợp phụ huynh và nhà trường trong việc tuyên truyền về việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi.

* Phạm vi áp dụng và khả năng phổ biến:
 Đề tài này được thực hiện nghiên cứu tại trường Mẫu Giáo Hoa Cúc, xã Eablang, Thị xã Buôn Hồ nơi tôi công tác.

Thời gian áp dụng:

Thời gian áp dụng: Từ ngày 10/09/2021 đến ngày 20/04/2022

* Kết quả, hiệu quả mang lại:

Từ những cố gắng nghiên cứu tài liệu. kinh nghiệm của bản thân, sự ủng hộ tích cực giữa các bậc phụ huynh và nhà trường đã giúp tôi đạt được một số kết quả trong việc tăng cường tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số trong trường mầm non như sau:

Bản thân tôi được trao đổi kiến thức và kinh nghiệm qua các môn học, các hoạt động, được phụ huynh quý mến và tin yêu.
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